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***
-------------------------------------

Danh sách hỌC viên cao hỌC

Chuyên ngành: chăn nuôi K.14 (2007.2010)

Mã ngành: 60 62 40
Môn thi: ......................................................................................
Ngày thi: .................................

Giáo viên phụ trách: ................................................................

	TT
	Mã số HV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày

sinh
	Nơi sinh
	LT
	BT
	Điểm tổng

	1 
	020701
	Trần Thị Thúy
	Hằng
	X
	20.12.1985
	Trà Vinh
	
	
	

	2 
	020702
	Nguyễn Thị Diễm
	Hồng
	X
	09.03.1982
	Kiên Giang
	
	
	

	3 
	020703
	Nguyễn Thùy
	Linh
	
	22.01.1980
	Trà Vinh
	
	
	

	4 
	020704
	Phạm Minh
	Ngà
	
	24.12.1969
	Cần Thơ
	
	
	

	5 
	020705
	Nguyễn Thị Đan
	Thanh
	X
	25.10.1983
	Cần Thơ
	
	
	

	6 
	020706
	Nguyễn Thị Mỹ
	Tuyên
	X
	10.08.1983
	An Giang
	
	
	

	7 
	020707
	Dương Thị Bích
	Loan
	X
	10.10.1981
	Vĩnh Long
	
	
	

	8 
	020708
	Trần Quốc
	Phục
	 
	21.12.1980
	Kiên Giang
	
	
	



Ngày ....... tháng ...... năm 200

Cần Thơ, ngày ...... tháng .... năm 200....


Phòng Đào tạo
Xác nhận của Khoa
Giáo viên phụ trách
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